
STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

1 075203003169
HỘ KINH DOANH 

TROPICAL

Tổ 12, đường Hoa Sen, Ruộng Dầu, khu phố Bàu 

Trâm, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống
HÀ NGUYỄN CHÍ 

CƯỜNG

2 075190016561
HỘ KINH DOANH ĐÀO 

BÍCH TRÂM

thửa 70 tờ 15, KP 4, Phường Xuân Thanh, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      ĐÀO THỊ BÍCH TRÂM

3 094190002580
HỘ KINH DOANH BÚN 

RIÊU CUA ỐC

282 Trần Phú, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
18,000,000        

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động
LÊ THỊ HỒNG NHUNG

4 075092022264
HỘ KINH DOANH 

THANH NHÀN 1

298 Ngô Quyền, khu phố 10, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu ĐÀO KHANG DUY

5 075092011821
HỘ KINH DOANH MỸ 

PHẨM MINH LÂN

Đường số 10, khu phố Bàu Sầm, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh
VÕ MINH LÂN

6 075098005817
HỘ KINH DOANH 

HOÀNG QUỐC THÁI

75 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 6, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

500,000,000      

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong 

các cửa hàng chuyên doanh,Bán lẻ thuốc, dụng 

cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 

cửa hàng chuyên doanh

HOÀNG QUỐC THÁI

7 052192005515
HỘ KINH DOANH BÉ 

BA

Tổ 8, Khu phố Bàu Sầm, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc 

lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa 

hàng kinh doanh tổng hợp

NGUYỄN THỊ HOÀI 

LINH

8 075180003328

HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ CẦM ĐỒ MINH 

PHÁT

201 Hoàng Diệu, Khu phố 2, Phường Xuân 

Thanh, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống,Hoạt động cấp tín 

dụng khác

NGUYỄN THỊ THANH 

QUYÊN

9 068161003688

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THU 

NGUYỆT

L35 Khu phố II, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

NGUYỄN THỊ THU 

NGUYỆT

10 075089017638

HỘ KINH DOANH 

(NGUYỄN LỮ DUY 

KHANG) DUY KHANG

48 Nguyễn Trãi, Khu phố 5, Phường Xuân Hoà, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống,Dịch vụ phục vụ đồ 

uống

NGUYỄN LỮ DUY 

KHANG

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG LONG KHÁNH

Tháng 8/2026

(Chấm dứt hộ kinh doanh)



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

11 075190015130
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ THÙY AN

83 Phạm Thế Hiển, Phường Xuân Thanh, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000      

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch 

vụ khác liên quan đến máy vi tính

NGUYỄN THỊ THÙY 

AN

12 079088000843

HỘ KINH DOANH 

PHÒNG KHÁM NHA 

KHOA LÝ

38 Nguyễn Thái Học, Khu phố 2, Phường Xuân 

An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

50,000,000        
Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa
TRẦN ANH TRUNG

13 042074016444
HỘ KINH DOANH 

TRẦN VĂN NGUYÊN

2/12 hẻm 2, Lý Tự Trọng, Tổ 11, Khu phố 10, 

Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Nhân và chăm sóc cây giống nông 

nghiệp,Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
TRẦN VĂN NGUYÊN

14 075093026678
HỘ KINH DOANH TẠP 

HÓA HOÀNG VINH

tổ 11, khu phố 11, Phường Long Khánh, Thành 

phố Đồng Nai, Việt Nam
30,000,000        Bán lẻ tổng hợp khác

NGUYỄN HOÀNG 

VINH

15 075195000515

HỘ KINH DOANH 

COFFEE - TEA - ĂN 

VẶT BOBIN

174 đường Hoàng Diệu, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
15,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống NGUYỄN THỊ HỒNG

16 052185007520
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HẰNG

Số 284, đường Hồ Thị Hương, khu phố 5, 

Phường Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

-                    NGUYỄN THỊ HẰNG

17 075090012419
HỘ KINH DOANH BẢO 

DUY TRẦN

127 Lương Thế Vinh, Phường Long Khánh, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe 

máy và các bộ phận phụ trợ),Bán lẻ thực 

phẩm,Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh 

khác còn lại chưa được phân vào đâu,Vận tải 

hàng hóa bằng đường bộ

TRẦN BẢO DUY

18 089197000292
HỘ KINH DOANH 

GUCOFFEE

59 Khổng Tử, khu phố 11, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống

TRƯƠNG THỊ NGỌC 

HIẾU

19 075181004293
HỘ KINH DOANH 

TRẦN THỊ HỒNG THẢO

45/8 Nguyễn Trung Trực, Phường Xuân Trung, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
500,000,000      

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch 

vụ khác liên quan đến máy vi tính

TRẦN THỊ HỒNG 

THẢO

20 034187021972 PHẠM THỊ THẮM
thửa 252 tờ số 4 khu phố 2, Phường Long Khánh, 

Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
1,000,000          PHẠM THỊ THẮM

21 074089002912
HỘ KINH DOANH BÉ 

SÂU II

số 2A111 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Lộc, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

100,000,000      

Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng,Hoạt động 

dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu 

(trừ bảo hiểm và hoạt động quỹ hưu trí)

NGUYỄN MINH 

HOÀNG



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

22 038083034175
HỘ KINH DOANH 

TRỊNH ĐÌNH BẮC

171B Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Kp 5, Phường Xuân 

An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam

20,000,000        TRỊNH ĐÌNH BẮC

23 033066004770
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

ĐÌNH HÀ

Số 181 Nguyễn Tri Phương, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
-                    ĐỖ ĐÌNH HÀ

24 079157028518
HỘ KINH DOANH MAI 

HOÀNG NGA

40 Lê Quang Định, Phường Xuân Trung, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        MAI HOÀNG NGA

25 079198012411
HỘ KINH DOANH 

THANH HOA

78 Phan Huy Chú, khu phố 25, Phường Long 

Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      

Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả 

da,Sản xuất trang phục (trừ trang phục từ da 

lông thú)

BÙI THỊ THANH HOA

26 045167000332
HỘ KINH DOANH 

HUỲNH THỊ THỦY

181 Nguyễn Tri Phương KP5, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        HUỲNH THỊ THỦY

27 075085007083

HỘ KINH DOANH VÕ 

HỮU THẮNG (PHỤ 

LIỆU TÓC THẮNG LỢI)

152 Quang Trung, Phường Xuân Hoà, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        

VÕ HỮU THẮNG 

(PHỤ LIỆU TÓC 

THẮNG LỢI)

28 048069003156
HỘ KINH DOANH 

ĐẶNG HỮU XUÂN

47 Quốc lộ 1, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
40,000,000        Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác ĐẶNG HỮU XUÂN

29 8303949176

HỘ KINH DOANH 

PHẠM KIM LONG 

(MR.RÒM COFFEE)

20 Khổng tử, khu phố 3, Phường Xuân Trung, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        Dịch vụ phục vụ đồ uống PHẠM KIM LONG

30 046077013858
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN LIÊM

25 Cách Mạng Tháng 8, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        NGUYỄN LIÊM

31 075202009551
HỘ KINH DOANH 

KHOA

17A Trần Phú, Kp1, Phường Xuân An, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      NGUYỄN THẾ KHOA

32 038182026892
HỘ KINH DOANH NAM 

PHÁT

18A đường số 2, ấp Bàu Sầm, Xã Bàu Trâm, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng,Chuẩn bị mặt bằng,Hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ khác liên quan đến vận tải,Vận tải hàng 

LÊ THỊ THANH

33 068193004321
HỘ KINH DOANH 

YAME.VN

Số 10 Nguyễn Thị Minh Khai, KP3, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

300,000,000      

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,Bán lẻ 

hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da 

trong các cửa hàng chuyên doanh,Bán lẻ thuốc, 

ĐINH THỊ SAO LY



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

34 038188023033
HỘ KINH DOANH TIỆM 

GẠO HOÀNG HÙNG

Số 97, Đường 9 tháng 4, Khu phố 7, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

20,000,000        Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ PHẠM THỊ NGÃI

35 046194010323

HỘ KINH DOANH VÕ 

THỊ DIỄM MY (CHỢ 

LONG KHÁNH)

Kios B16, Chợ Long Khánh, Phường Xuân An, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả 

da trong các cửa hàng chuyên doanh
VÕ THỊ DIỄM MY

36 075084016932
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN TRỌNG ĐẠI

312/27 Trần Phú, khu phố 4, Phường Xuân 

Thanh, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

200,000,000      NGUYỄN TRỌNG ĐẠI

37 075093014654
HỘ KINH DOANH VI 

ĐỨC HẢI

529 đường 21/4, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        VI ĐỨC HẢI

38 037076011496
HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN VĂN QUỲNH

hèm 151 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân 

Hoà, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

100,000,000      Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
NGUYỄN VĂN 

QUỲNH

39 079180034095
HỘ KINH DOANH DỊCH 

VỤ LĐ CẨM UYÊN

475 Hồng Thập Tự, khu phố Xuân Trung, 

Phường Long Khánh, Thành phố Đồng Nai, Việt 

Nam

300,000,000      Cung ứng lao động tạm thời TRƯƠNG CẨM UYÊN

40 075078015309
HỘ KINH DOANH ĐINH 

MAI KỲ PHONG

191/3/10 Nguyễn Văn Cừ, Phường Xuân Hoà, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        ĐINH MAI KÝ PHONG

41 075063004998
HỘ KINH DOANH ĐỖ 

TRỌNG CÔNG

G7, Khu phố 2, Phường Xuân Bình, Thành phố 

Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        Giáo dục khác chưa được phân vào đâu ĐỖ TRỌNG CÔNG

42 060085004874
HỘ KINH DOANH HẢI 

SẢN TƯƠI SỐNG 72

14 Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 5, Phường 

Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động
PHAN THANH PHÚC

43 094189019216
HỘ KINH DOANH CƠM 

GÀ NHẬT NAM

133 Nguyễn Trãi, Tổ 6, Khu phố 2, Phường Xuân 

Hoà, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

50,000,000        
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu 

động

ĐINH THỊ DƯƠNG 

LIỄU

44 075176007874
HỘ KINH DOANH TÔ 

THỊ HẬU

662/1 Đường 21 tháng 4, Phường Xuân Bình, 

Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
100,000,000      

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân 

vào đâu
TÔ THỊ HẬU

45 051203009385
HỘ KINH DOANH TÁO 

STORE LK

19 Nguyễn Thị Minh Khai, Khu phố 5, Phường 

Xuân An, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam

50,000,000        

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm 

và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng 

chuyên doanh

ĐỒNG MINH SỸ



STT
Mã số hộ 

kinh doanh
Tên hộ kinh doanh Địa chỉ trụ sở chính Vốn Tên ngành chính Họ và tên

46 075200006386

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN ĐỖ THÀNH 

TRUNG

2/8 Quang Trung, khu phố 22, Phường Long 

Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
20,000,000        Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

NGUYỄN ĐỖ THÀNH 

TRUNG

47 075163007825

HỘ KINH DOANH ĐÀO 

KIM HƯƠNG (QUỐC 

ĐẠT)

159 Hồ Thị Hương, Phường Xuân Trung, Thành 

phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
50,000,000        Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế ĐÀO KIM HƯƠNG

48 075096014726
HỘ KINH DOANH VĂN 

MINH HỮU PHÚC

số 131 Hồ Thị Hương, Phường Long Khánh, 

Thành phố Đồng Nai, Việt Nam
200,000,000      Bán buôn thực phẩm

VĂN MINH HỮU 

PHÚC


